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Một máy biến áp một pha có công suất 500KVA, điện áp U1đm = 2300V, U2đm = 230V được thí nghiệm để tìm mạch tương đương. Kết quả như sau:

· Thí nghiệm không tải: U1= 2300V, Io= 9,4A, Po= 2250W

· Thí nghiệm ngắn mạch: Un= 94,5V, In= I1đm = 217A, 
Pn= 8220W

a) Hãy tính các thông số trong mạch tương đương máy biến

áp (Rth , Rn , Xth , Xn) như hình 1
b) Tính hệ số tải kt khi hiệu suất của máy biến áp đạt cực đại
 và tính hiệu suất cực đại khi tải mang tính cảm có hệ số công suất bằng 0,8.
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Một máy biến áp một pha có công suất 2500VA, điện áp U1đm = 220V, U2đm = 127V được thí nghiệm để tìm mạch tương đương. Kết quả như sau:

· Thí nghiệm không tải: U1= 220V, Io= 1,4A, Po= 30W

· Thí nghiệm ngắn mạch: Un= 8,8V, In= I1đm = 11,35A, 

Pn= 80W

a) Hãy tính các thông số trong mạch tương đương máy biến

    áp (Rth , Rn , Xth , Xn) như hình sau

b) Tính hệ số tải kt khi hiệu suất của máy biến áp đạt cực đại và tính hiệu suất cực đại khi tải mang tính cảm có hệ số công suất bằng 0,6.

3. Một động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc có những thông số định mức: Pđm = 11 KW; (/Y: 220/380V; tần số 50Hz, số cực 2p=4,  cos(đm = 0,88; nđm = 1440 vòng/phút, hiệu suất định mức (đm = 0,88.

a) Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và tổn thất công suất ở chế độ định mức.

b) Tính momen định mức động cơ.

c) Tính cường độ dòng điện định mức của động cơ tương ứng với nguồn điện áp 3 pha đặt vào là Ud = 220V và Ud = 380V.

d) Hãy cho biết điều kiện để động cơ trên có thể dùng phương pháp khởi động Y_(. 

4. Một động cơ điện không đồng bộ 3 pha có dây quấn stato nối hình tam giác ((), đấu vào lưới 3 pha có điện áp dây 380V, tần số 50Hz, với thông số định mức động cơ: số đôi cực p = 2, dòng điện I = 29,1A ứng với điện áp U = 380V, hệ số công suất cos( = 0,88, hiệu suất (đm = 0,89, hệ số trượt s = 0,03,
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a) Tính các thông số định mức của động cơ:

· Tốc độ quay định mức.

· Công suất điện tiêu thụ, công suất cơ và momen quay định mức của động cơ.

· Điện áp và dòng điện định mức của động cơ khi dây quấn stato nối hình sao (Y).

b) Tính dòng điện mở máy 
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của động cơ trên khi áp dụng phương pháp mở máy đổi nối sao_ tam giác (Y_().

5. Nêu đặc điểm (không cần vẽ hình) và tác động của phản ứng phần ứng của máy phát điện đồng bộ đối với sức điện động phần ứng (điện áp ngõ ra máy phát) trong ba trường hợp tải là: thuần trở, thuần cảm, thuần dung.
6. Nêu nguyên nhân điện từ và tác hại của tia lửa điện xuất hiện giữa phiến góp và chổi điện trong máy điện một chiều? Cho biết những biện pháp khắc phục?
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